
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Đặng Văn Phương 10/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50782915 Quảng Trị Khám sức khỏe

2 F-2 Hồ Hạ 25/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132130 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 F-3 Lê Hữu Thình 08/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90903334 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Đức Trình 01/12/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90900404 Ninh Bình Khám sức khỏe

5 F-5 Đinh Văn Tiến 07/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130545 Nghệ An Khám sức khỏe

6 F-6 Phạm Hồng Nhân 12/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50548558 Quảng Nam Khám sức khỏe

7 F-7 Hoàng Văn Trường 09/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51130494 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 F-8 Trần Văn Điệp 04/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90902026 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 F-9 Phạm Văn Ngọc 02/12/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50542169 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 F-10 Võ Xuân Dũng 07/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50545000 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

11 F-11 Hoàng Văn Mỹ 12/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543221 Nghệ An Khám sức khỏe

12 F-12 Trần Minh 22/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50548401 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

13 F-13 Dương Thế Viện 13/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547841 Quảng Trị Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Thức 26/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544609 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Ngô Văn Được 24/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50790001 Bình Định Khám sức khỏe

16 F-16 Trương Văn Mẫn 24/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131194 Quảng Bình Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Duy Trung 14/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50548536 Quảng Nam Khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Văn Thức 14/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132121 Nghệ An Khám sức khỏe

19 F-19 Hoàng Văn Nhất 11/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542124 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 F-20 Cao Xuân Hùng 12/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131200 Quảng Bình Khám sức khỏe

21 F-21 Bùi Xuân Cường 20/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547717 Quảng Trị Khám sức khỏe
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22 F-22 Trương Ngọc Nam 16/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544959 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

23 F-23 Lê Văn Luân 10/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132054 Nghệ An Khám sức khỏe

24 F-24 Đỗ Văn Đua 07/10/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51131680 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

25 F-25 Mai Văn Hiền 07/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546877 Quảng Bình Khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Quốc Thủ 10/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546861 Quảng Bình Khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Văn Luân 06/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546845 Quảng Bình Khám sức khỏe

28 F-28 Lê Đình Tình 06/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130360 Thanh Hóa Khám sức khỏe

29 F-29 Vi Văn Cường 05/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90902105 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Văn Thứ 10/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202073 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

31 F-31 Võ Văn Đạt 12/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50548666 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Quốc Cường 19/11/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131971 Bạc Liêu Khám sức khỏe

33 F-33 Trần Đình Ân 03/04/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51131225 Quảng Bình Khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Văn Duy 10/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543577 Nghệ An Khám sức khỏe

35 F-35 Trần Đức Tiệp 30/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130573 Nghệ An Khám sức khỏe

36 F-36 Chu Công Hải 05/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130344 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 F-37 Ngô Phúc Chương 05/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131100 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

38 F-38 Trần Hữu Lộc 16/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130907 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

39 F-39 Lê Văn Tới 16/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131084 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Ngọc Ánh 04/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130364 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 F-41 Trần Trí Trung 07/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132540 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 F-42 Vũ Văn Thi 25/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51132036 Nghệ An Khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Văn Thương 16/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547682 Quảng Trị Khám sức khỏe

44 F-44 Phan Văn Hiếu 11/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543282 Nghệ An Khám sức khỏe



45 F-45 Đoàn Văn Anh 01/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130883 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 F-46 Trần Hữu Năm 06/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546979 Quảng Bình Khám sức khỏe

47 F-47 Trần Văn Hà 02/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50540023 Hải Phòng Khám sức khỏe

48 F-48 Lê Phước Rôn 22/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548404 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

49 F-49 Đậu Văn Hạ 20/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130415 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 F-50 Nguyễn Ngọc Thiện 17/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
90900689 Thanh Hóa Khám sức khỏe

51 F-51 Hoàng Văn Thướng 17/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543312 Nghệ An Khám sức khỏe

52 F-52 Vũ Lê Nam 19/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901311 Nghệ An Khám sức khỏe

53 F-53 Lê Xuân Thi 20/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201271 Nghệ An Khám sức khỏe

54 F-54 Bùi Đức Duy 13/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90900203 Nam Định Khám sức khỏe

55 F-55 Nguyễn Công Sơn 02/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547913 Quảng Trị Khám sức khỏe


